
Phụ lục 1

Phụ ghi

Tên khu phố/ Xóm ấp Tên xã/thị trấn số lớp  số trẻ số lớp  số trẻ số lớp  số trẻ số lớp 

Xã Phước Lý Ấp Phước Lý Phước Lý 5 5 185 0 0 0 0 0

Xã Phước Lý
Ấp Phú Ân Phước Lý

1 0 0 0 0 1 30 0

TC 6 5 185 0 0 1 30 0

Ấp Long Thạnh (chính) Long Thượng
3 3 105 3

Ấp Long Thạnh (phụ) Long Thượng
3 1 25 2 60 3

Ấp Long Hưng Long Thượng
2 1 35 1 30 2

TC 8 4 140 1 25 3 90 8

Xã Phước Hậu
Ấp Long Khánh Xã Phước Hậu

8 4 130 1 25 3 90

Ấp Long Giêng Xã Phước Hậu
2 1 35 0 0 1 30

TC 10 5 165 1 25 4 120 0

Xã Mỹ Lộc
Ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc

5 3 105 1 25 1 30

Xã Mỹ Lộc
Điểm phụ ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc

3 3 99 0 0 0 0

Xã Mỹ Lộc
Ấp Kế Mỹ Xã Mỹ Lộc

4 2 60 0 0 2 60

TC 12 8 264 1 25 3 90

Ấp Phước Kế
Xã Phước Lâm 5 4 132 0 0 1 30

Ấp Phước Hưng 2 Xã Phước Lâm 1 0 0 0 0 1 30

TC 6 4 132 0 0 2 60 0

Ấp Thuận Đông Thuận Thành 4 2 70 0 0 2 60 130

Ấp Thuận Bắc Thuận Thành 2 1 35 0 0 1 30 65

TC 6 3 105 0 0 3 90 195

Xã Long An Ấp 1 Long An 6 3 100 1 25 2 60 6

7 Xã Long An Ấp 2 Long An 2 1 30 1 30 2

TC 8 4 130 1 25 3 90
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Mẫu giáo Phước Lâm

Mẫu giáo Thuận Thành6

Thống kê lớp láẤp/ Khu phố 

Mẫu giáo Long Thượng2

Xã Long Thượng

Mẫu giáo Phước Lý1

Thống kê lớp mầm Thống kê lớp chồi

STT Tên đơn vị Xã thị trấn
Tổng 

số lớp

Mẫu giáo Phước Hậu

4



Ấp Tây Phú (Điểm chính) Xã Long Phụng 2 2 70

Ấp Tây Phú ( điểm phụ) Xã Long Phụng 2 2 60

Ấp Phú Thạnh Xã Long Phụng 3 1 35 1 25 1 30

TC 7 3 105 1 25 3 90

Xã Đông Thạnh Ấp Tây Xã Đông Thạnh 5 3 95 0 0 2 60

Ấp Nam Xã Đông Thạnh 4 3 95 0 0 1 30

TC 9 6 190 0 0 3 90

Ấp 3 Phước Vĩnh Tây 5 3 114 0 0 2 60

Ấp 1 Phước Vĩnh Tây 2 1 35 0 0 1 30

TC 7 4 149 0 0 3 90

Ấp Thạnh Trung Xã Phước Vĩnh Đông 5 2 81 1 25 2 60 5

Ấp Vĩnh Thạnh Xã Phước Vĩnh Đông 2 1 40 0 0 1 30 2

TC 7 3 121 1 25 3 90 7

Ấp Tân Đông Tân Tập 7 4 130 1 25 2 60

Ấp Tân Thành Tân Tập 2 1 35 1 30

Ấp Tân Đại Tân Tập 2 2 60

TC 11 7 225 1 25 3 85

13 Mẫu giáo Long Hậu Xã Long Hậu Ấp 4 Long Hậu 7 5 175 0 0 2 60 7

Xã Phước Lại Ấp Phước Thới Phước Lại 5 3 94 0 0 2 60

Ấp Tân Thanh A Phước Lại 3 3 103 0 0 0 0

TC 8 6 197 0 0 2 60

Khu phố 1 Thị trấn Cần Giuộc 6 3 99 1 25 2 60

khu phố Long Phú Thị trấn Cần Giuộc 6 3 92 0 0 3 90

TC 12 6 191 1 25 5 150

Khu phố 3 Thị Trấn Cần Giuộc 9 5 160 1 25 3 90

Khu phố Hòa Thuận 2 Thị Trấn Cần Giuộc 3 2 66 0 0 1 30

TC 12 7 226 1 25 4 120

17 Mẫu giáo Tân Kim Thị trấn Cần Giuộc Khu phố Tân Phước Thị trấn Cần Giuộc 7 4 132 1 25 2 60

143 84 2832 10 250 49 1465 219

137 81 2732 9 225 47 1405 219

Thị Trấn Cần Giuộc

Mẫu giáo Tân Tập12

Mầm non Thị trấn cần Giuộc15

16 Mẫu giáo Trường Bình

Thị trấn Cần Giuộc

Xã Tân Tập

1 Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Xã Phước Vĩnh 

Đông

Xã Phước Vĩnh Tây

Xã Long Phụng

Tổng cộng

Mẫu giáo Đông Thạnh9

Mẫu giáo Phước Lại14

Mẫu giáo Hướng Dương8

Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây10

Ghi chú: Tổng số lớp tăng 3 lớp MG Long An tăng 1, MG Tân Kim tăng 1, MG Tân Tập tăng 1


